
1. Các thế lực thù địch với vấn đề nhân 
quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam

Từ năm 2000 đến đầu năm 2006, một số 
cá nhân và tổ chức quốc tế có liên quan đến 
tôn giáo và nhân quyền ở Hoa Kỳ và châu 
Âu thường xuyên cáo buộc Việt Nam là một 
trong các nước vi phạm nhân quyền và tự 
do tôn giáo, từ đó gây sức ép với Chính phủ 
Hoa Kỳ áp dụng những biện pháp trừng phạt 
Việt Nam, trì hoãn việc thông qua Hiệp định 
Thương mại Việt - Mỹ và Quy chế Tối huệ 
quốc cho Việt Nam; yêu cầu Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các 
nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo 
(CPC); yêu cầu Chính quyền Mỹ ngăn chặn 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế 
giới (WB) cho Việt Nam vay tiền nhằm tạo 
áp lực buộc Việt Nam cải thiện tình hình tôn 
giáo và nhân quyền.

Cũng trong thời gian này, một số cá nhân 
và tổ chức quốc tế ở Hoa Kỳ và châu Âu đã 
liên tiếp tiến hành nhiều chuyến khảo sát thực 
tế nhằm tìm hiểu nhân quyền và tự do tôn 
giáo ở Việt Nam; tiêu biểu các chuyến đi của 
các ông, bà sau đây: Charles Jess, viên chức 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách các vấn 
đề tôn giáo và nhân quyền thuộc Vụ Đông 
Á-Thái Bình Dương vào tháng 8/2003; ông 
J. Hanford, Đại sứ lưu động về tự do tôn 
giáo quốc tế Mỹ vào tháng 10/2003 và tháng 
3/2005; Thượng nghị sĩ Sam Brownback, 
Chủ tịch Tiểu ban Đông Nam Á-Thái Bình 
Dương của Uỷ ban Đối ngoại Thượng Nghị 
viện Hoa Kỳ vào tháng 1/2004; Đoàn Uỷ 

ban Điều tra Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa 
Kỳ, gồm 10 người, do ông Scott Flipse làm 
Trưởng đoàn vào tháng 1/2004; ông Uyliam 
Inboden, Trợ lí Đại sứ về tự do tôn giáo của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 2/2004; 
Đoàn đại biểu EU tại Việt Nam, trong đó có 
bà Irene Knoben, Bí thư thứ hai, Trưởng bộ 
phận phụ trách Việt Nam về chính trị và giáo 
dục, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà 
Nội, đồng thời là đại diện của Chủ tịch phái 
đoàn EU tại Hà Nội vào tháng 3/2004; ông 
Chris Seiple, Chủ tịch Viện Can dự Toàn cầu 
(Institute for Global Engagement) của Hoa 
Kỳ vào tháng 10/2004 và tháng 6/2005; bà 
Kathryn Cameron Porter, Chủ tịch Hội đồng 
lãnh đạo về nhân quyền LCHR, một tổ chức 
phi chính phủ (NGO) vào tháng 10/2005; ông 
Christopher H.Smith, nghị sĩ Quốc hội Hoa 
Kỳ vào tháng 12/2005 v.v...

Về phía Việt Nam, ngay từ năm 2000, 
được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức nhiều 
đoàn cán bộ chính quyền và chức sắc các tôn 
giáo ở Việt Nam (Phật giáo, Công giáo và 
Tin Lành) đi thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. 
Trong thời gian ở Hoa Kỳ, Đoàn cán bộ chính 
quyền và chức sắc các tôn giáo ở Việt Nam 
đã có các buổi gặp chung và riêng với nhiều 
quan chức cao cấp của Chính phủ, Quốc hội, 
các tổ chức tôn giáo, các tổ chức phi chính 
phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Thông qua 
các buổi tiếp xúc và trao đổi, Đoàn đã chủ 
động thông tin về hoạt động của các tôn giáo 
ở Việt Nam; khẳng định chính sách tôn giáo 
đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam 
luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo 
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phát triển trong khối đại đoàn kết dân tộc và 
phù hợp với luật pháp; khẳng định luật pháp 
Việt Nam không cho phép bất cứ cá nhân, tổ 
chức nào lợi dụng tự do tôn giáo để tiến hành 
các hoạt động chính trị chống lại Nhà nước 
và lợi ích của nhân dân. Nhìn chung, nhiều 
quan chức Hoa Kỳ hoan nghênh các chuyến 
thăm của Đoàn cán bộ chính quyền và chức 
sắc các tôn giáo ở Việt Nam. Bởi vì, những 
chuyến làm việc như thế đã làm cho hai bên 
hiểu nhau hơn, giúp Hoa Kỳ nhìn nhận đúng 
đắn hơn về thực tế nhân quyền và tự do tôn 
giáo ở Việt Nam.

Tuy nhiên, bất chấp những kết quả tích cực 
đạt được của các chuyến làm việc và tiếp xúc 
của nhiều đoàn ngoại giao giữa Hoa Kỳ và 
Châu Âu với Việt Nam, kết quả từ các chuyến 
đi khảo sát thực tế ở Việt Nam, một số cá 
nhân và tổ chức ở Hoa Kỳ và châu Âu vẫn 
tiến hành các buổi điều trần và công bố nhiều 
văn bản cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân 
quyền và tự do tôn giáo. Dưới đây là một số 
ví dụ tiêu biểu.

Ngày 13/5/2003, Uỷ ban Tự do Tôn giáo 
Quốc tế Mỹ đưa ra báo cáo hằng năm về tình 
hình tự do tôn giáo ở một số nước trên thế 
giới trong thời gian từ ngày 1/5/2002 đến 
ngày 1/5/2003. Khi đề cập đến Việt Nam, báo 
cáo của Uỷ ban này nhận xét: “Tình hình tự 
do tôn giáo ở Việt Nam xấu đi” và khuyến 
nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam 
vào danh sách các nước cần đặc biệt quan 
tâm về tự do tôn giáo, tiếp tục đề nghị Quốc 
hội Hoa Kỳ thông qua và Tổng thống nước 
này ký Đạo luật Nhân quyền Việt Nam năm 
2003. 

Ngày 15/5/2003, Nghị viện châu Âu đã 
thông qua Nghị quyết Nhân quyền Việt Nam, 
trong đó cáo buộc Nhà nước Việt Nam “bóp 
nghẹt tự do ngôn luận, tự do tôn giáo”, “đàn 
áp tôn giáo”, đòi “trả tự do” cho Thích Huyền 
Quang, đòi Chính phủ Việt Nam thừa nhận 
“Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, 
“Tin Lành Đề Ga” ở Tây Nguyên. 

Ngày 15/7/2003, Hạ Nghị viện Hoa Kỳ 
thông qua 5 điều luật bổ sung Dự luật Chi 
tiêu Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
trong năm tài chính 2004 - 2005 (gọi tắt là 
Dự luật HR.1950). Nội dung Dự luật này có 
những điều khoản áp đặt và gắn các viện trợ 
không liên quan đến mục đích nhân đạo của 
Chính phủ Hoa Kỳ với vấn đề dân chủ, nhân 
quyền và tôn giáo ở Việt Nam.  

Ngày 19/11/2003, Hạ Nghị viện Hoa Kỳ 
đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết HR.427 
không mang tính ràng buộc do ba nghị sĩ ở 
các bang California, New Jersey, Virginia 
đưa ra lên án Việt Nam vi phạm tự do tôn 
giáo. Nghị quyết cho rằng, chính quyền Việt 
Nam đã đàn áp, bắt giam, ngăn cản hoạt động 
của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất”. Nghị quyết kêu gọi Tổng thống Hoa 
Kỳ ký Đạo luật Nhân quyền Việt Nam năm 
2003, kêu gọi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt 
Nam theo dõi sát việc vi phạm tự do tôn giáo 
ở Việt Nam.  

Ngày 20/11/2003, Nghị viện châu Âu đã 
thông qua một bản nghị quyết trong đó lên án 
“làn sóng đàn áp” các nhóm, phái tôn giáo và 
kêu gọi thúc đẩy tự do tôn giáo ở Việt Nam.  

Tháng 2/2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã 
công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế. 
Báo cáo này xếp Việt Nam vào “nhóm nước 
cản trở đến tự do tôn giáo quốc tế” và “Việt 
Nam vẫn tiếp tục hạn chế đáng kể các hoạt 
động công khai có tổ chức của các tổ chức 
tôn giáo không được Chính phủ công nhận 
hay có tôn chỉ khác với luật pháp và chính 
sách của Nhà nước,…; ép những dân tộc 
thiểu số, người H’mông, những người theo 
đạo Tin Lành từ bỏ đức tin của họ”.   

Ngày 19/7/2004, Hạ Nghị viện Hoa Kỳ 
thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 
năm 2004 (gọi tắt là Dự luật HR.1587) do 
Hạ Nghị sĩ Đảng Cộng hoà Christopher H. 
Smith đề xướng. Dự luật Nhân quyền Việt 
Nam năm 2004 liệt kê 10 điều xuyên tạc tình 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cuộc đấu tranh...
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hình nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Chính 
phủ Việt Nam đàn áp tôn giáo. Hơn thế, Dự 
luật này còn đề nghị dành một quỹ đặc biệt 
(4 triệu USD trong năm tài chính 2004-2005) 
để khuyến khích việc gây ra tình hình bất ổn 
định về chính trị ở Việt Nam.  

Ngày 15/9/2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
đã công bố Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế 
thường niên lần thứ sáu (từ ngày 1/7/2003 đến 
ngày 30/6/2004), trong đó đã đưa ra những 
thông tin sai lệch, xuyên tạc Việt Nam “vi 
phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng”, 
“các địa phương vẫn tiếp tục đàn áp nhiều 
người Tin Lành thiểu số”, “hiện có người bị 
giam giữ vì tôn giáo”, “cưỡng ép bỏ đạo”…, 
đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần 
đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo.

2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cuộc 
đấu tranh phản bác các thế lực thù địch 
xuyên tạc thực tế nhân quyền và tự do tôn 
giáo ở Việt Nam

Trước những cáo buộc vi phạm nhân 
quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam của các 
cá nhân và tổ chức quốc tế nói trên, Bộ Ngoại 
giao Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, Uỷ ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân và tổ chức 
các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân Việt Nam 
ở trong nước và ngoài nước đã cực lực lên 
án những cáo buộc này và yêu cầu Bộ Ngoại 
giao, Quốc hội, Tổng thống Hoa Kỳ và Nghị 
viện châu Âu không chấp nhận khuyến nghị 
trong các văn bản đã nêu. Nhiều nhân sĩ, 
trí thức tiến bộ trên thế giới, nhất là ở nước 
Mỹ, cũng đồng hành với cuộc đấu tranh của 
Chính phủ và nhân dân Việt Nam thể hiện 
qua những lời nói và việc làm cụ thể. Đóng 
góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung đó, cá 
nhân tăng sĩ, cũng như tổ chức Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam các cấp, dưới nhiều hình thức 
khác nhau, cũng thể hiện rõ quan điểm phản 
bác sự cáo buộc vô căn cứ này của các thế lực 
thù địch.

2.1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp đón 
và làm việc với nhiều tổ chức, cá nhân nước 
ngoài

Đầu năm 2003, tại Trụ sở Văn phòng I 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương 
Giáo hội, cùng một số vị lãnh đạo các ban, 
ngành Trung ương Giáo hội đã tiếp đón 
Đoàn đại biểu nghị sĩ Mỹ - Anh do Hạ Nghị 
sĩ Hoa Kỳ Josepher Pils làm Trưởng đoàn. 
Tại buổi gặp gỡ, Hoà thượng Thích Thanh 
Tứ đã nêu rõ quan điểm hành đạo của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam luôn gắn với phương 
châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã 
hội”. Với khoảng 2000 năm lịch sử du nhập 
và phát triển, Phật giáo Việt Nam luôn có 
truyền thống yêu nước và gắn bó với dân tộc. 
Phật giáo Việt Nam luôn mong muốn thế giới 
sống trong hoà bình, an lạc và không có chiến 
tranh1. 

Ngày 12/8/2003, tại chùa Quán Sứ, Hoà 
thượng Thích Thanh Tứ và một số tăng sĩ 
trong Thường trực Trung ương Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tiếp ngài 
Chuyên viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ 
trách vấn đề song phương giữa Hoa Kỳ và 
Việt Nam. Tại buổi tiếp, ngài Chuyên viên 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thăm hỏi và trao 
đổi với Hoà thượng Thích Thanh Tứ một số 
vấn đề về Phật giáo Việt Nam mà phía Hoa 
Kỳ quan tâm. Trao đổi lại với ngài Chuyên 
viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hoà thượng 
Thích Thanh Tứ khẳng định, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo duy nhất 
hợp pháp đại diện cho Phật giáo Việt Nam ở 
trong nước và ngoài nước2.

Ngày 3/12/2005, tại Huế, Hoà thượng 
Thích Chơn Thiện, Viện trưởng và các vị 
trong Ban Lãnh đạo Học viện Phật giáo Việt 
Nam tại Huế đã có buổi làm việc với Nghị sĩ 
Quốc hội Hoa Kỳ Christopher H.Smith. Tại 
buổi làm việc, sau khi lắng nghe ý kiến của 
các tăng sĩ Việt Nam, ngài Nghị sĩ Quốc hội 
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Hoa Kỳ hoan nghênh và đồng ý với ý kiến 
của Hoà thượng Viện trưởng về tình hình tự 
do tôn giáo ở Việt Nam đã có chiều hướng 
tốt đẹp3.

2.2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban 
hành nhiều văn bản phản bác sự xuyên tạc 
của các thế lực thù địch  

Sau khi các văn bản sai trái về nhân quyền 
và tự do tôn giáo ở Việt Nam được Hạ Nghị 
viện Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu thông 
qua năm 2003, Hoà thượng Thích Phổ Tuệ, 
thay mặt Hội đồng Chứng minh Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, đã ra Lời kêu gọi của 
Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
gửi tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước 
và nước ngoài (từ đây xin được viết tắt là Lời 
kêu gọi của Đức Pháp chủ). Lời kêu gọi của 
Đức Pháp chủ có đoạn: “…Qua theo dõi các 
phương tiện thông tin, chúng ta được biết, 
một số phần tử người Việt Nam phản động 
sống lưu vong ở nước ngoài, được sự hậu 
thuẫn của một số thế lực thù địch với chế độ 
ta và câu kết với một vài phần tử mạo xưng 
thoái hoá thủ cựu, biến chất trong nước, đã 
dựng lên những thông tin sai sự thật về tình 
hình tự do sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo ở 
Việt Nam. Chúng kích động, chia rẽ, chống 
phá sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của 
nhân dân ta cũng như sự nghiệp thống nhất 
của Phật giáo nước nhà… Với truyền thống 
hộ quốc an dân của lịch sử 2000 năm Phật 
giáo Việt Nam, tôi kêu gọi chư tôn giáo phẩm, 
đại đức, tăng ni, cư sĩ, Phật tử hãy nêu cao 
ánh sáng trí tuệ của những người con Phật, 
sáng suốt và cảnh giác trước những luận điệu 
xuyên tạc của các thế lực phản động và thẳng 
thắn đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu đen 
tối của chúng…”4.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội 
đồng Trị sự, đã gửi thư đến ngài Chủ tịch 
Hạ Nghị viện Hoa Kỳ phản bác Nghị quyết 
HR.427. Bức thư viết: “… Nghị quyết HR.427 
gồm 5 điểm, do một vài đại biểu trình trước 

Quốc hội là một điều không hợp pháp, đã 
xúc phạm nghiêm trọng đến tổ chức Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Phật 
giáo duy nhất đại diện cho giới tăng ni, Phật 
tử Việt Nam trong mối quan hệ đối nội và 
đối ngoại, cũng như danh dự, nhân phẩm và 
quyền lợi chính đáng của tăng ni, Phật tử Việt 
Nam… Trong nội bộ Phật giáo cũng còn một 
vài người không hài lòng về mặt tổ chức và 
hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Song thực tế mà xét, những tư tưởng, quan 
điểm của những người ấy không xuất phát 
từ lợi ích chung của Phật giáo Việt Nam mà 
nhằm vào mục đích cá nhân, lồng ghép yếu 
tố chính trị và kết quả việc làm của những 
vị ấy đã gây phương hại đến khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc, tôn giáo, vi phạm pháp luật 
chung của Nhà nước Việt Nam. Với tinh thần 
đó, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam kịch liệt phản đối Nghị quyết HR.427 
mà Hạ Nghị viện Hoa Kỳ thông qua ngày 
19/11/2003 về việc công nhận “Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất” và nhân sự lãnh 
đạo tổ chức “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất”, là tổ chức Phật giáo đã không 
còn hiện hữu ở Việt Nam hơn 22 năm qua, 
và đã tự nguyện hoà đồng tham gia Hội nghị 
Thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981 để 
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 
nay, là một sự sai lầm và đã tạo ra tiền lệ nguy 
hiểm cho một vài người muốn dựng lại quá 
khứ ở Việt Nam, nhằm chống đối sự nghiệp 
đại đoàn kết toàn dân tộc của nhân dân Việt 
Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhân 
danh Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, tôi yêu cầu ngài Chủ tịch Hạ 
Nghị viện Hoa Kỳ với cương vị của mình hãy 
ngăn chặn kịp thời và không để những hoạt 
động tương tự của một vài đại biểu đã ngang 
nhiên tạo dựng sai sự thật và cố tình xuyên 
tạc tình hình sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo 
ở Việt Nam, hòng can thiệp vào công việc 
nội bộ tôn giáo ở Việt Nam nói chung và của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng”5.

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Thừa 
Thiên - Huế đã gửi thư cho Quốc hội Hoa Kỳ 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cuộc đấu tranh...
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phản bác Nghị quyết HR.427. Nội dung bức 
thư như sau: “Nghị quyết HR.427 của Hạ Nghị 
viện Hoa Kỳ thông qua ngày 19/11/2003 có 
liên hệ đến nội tình Phật giáo Việt Nam. Nghị 
quyết này càng đào sâu hố chia rẽ trong Phật 
giáo, đã thôi thúc một bộ phận bất đồng càng 
đối kháng mãnh liệt đối với Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam… Chúng tôi, Ban Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên 
- Huế yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ thật khách 
quan khi nhìn về nội tình của Phật giáo Việt 
Nam, về thiện chí đổi mới của Nhà nước Việt 
Nam, không nên can thiệp vào công việc nội 
bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của 
Nhà nước Việt Nam, để tránh những phán xét 
thiếu công minh, làm tổn thương tình hữu 
nghị vốn đã được từng bước cải thiện giữa 
Việt Nam và Hoa Kỳ”6.

Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố 
Hải Phòng đã ra Kháng nghị thư cực lực phản 
bác việc Hạ Nghị viện Hoa Kỳ thông qua 
Nghị quyết HR.427 và đòi Hạ Nghị viện Hoa 
Kỳ phải huỷ bỏ ngay nghị quyết sai trái đó7.

2.3. Các tăng sĩ phản bác luận điệu xuyên 
tạc của các thế lực thù địch qua nhiều 
phương tiện thông tin đại chúng

Theo Hoà thượng Thích Đức Thanh (chùa 
Báo Quốc, Huế), việc Hạ Nghị viện Hoa Kỳ 
thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam năm 
2001 bộc lộ rõ bản chất phi dân chủ, phi đạo 
đức. Hoà thượng khẳng định, các tôn giáo ở 
Việt Nam đều được bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, Nhà nước cho phép các tôn giáo mở 
trường đào tạo tu sĩ đến cấp đại học. Các tu sĩ 
được du học qua các nước theo nhu cầu. Rõ 
ràng Đảng và Nhà nước Việt Nam đã lưu tâm, 
giúp đỡ từng bước cho các tôn giáo phát triển 
một cách dân chủ. Trong những năm qua, các 
tôn giáo đều được phép xây dựng, tôn tạo nơi 
phụng sự, sinh hoạt tín ngưỡng, in ấn các loại 
kinh sách, tạp chí v.v…8

Hoà thượng Thích Thiện Tánh, Phó ban 
Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo 

Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Dự luật 
Nhân quyền Việt Nam năm 2001 được Hạ 
Nghị viện Hoa Kỳ thông qua với mục tiêu 
là bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, nhưng 
thực chất là phi nhân quyền, không tôn trọng 
nhân dân Việt Nam và luật pháp Việt Nam, 
can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ Nhà 
nước Việt Nam. Hoa Kỳ không được quyền 
áp đặt luật pháp Việt Nam phải tuân theo luật 
pháp Hoa Kỳ, vì Việt Nam có đất nước riêng, 
Nhà nước riêng, luật pháp riêng, nhân quyền 
đời nào cũng có9.

Đánh giá về Dự luật Chi tiêu Đối ngoại của 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong năm tài chính 
2004-2005 (gọi tắt là Dự luật HR.1950), 
Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói: “Tôi thấy 
có nhiều điều phi lý trong Dự luật HR.1950 vì 
nhân quyền và chi tiêu đối ngoại là hai vấn đề 
khác nhau, không thể kéo vấn đề này vào vấn 
đề kia để phục vụ lợi ích của một nhóm người 
nào đó không có thiện chí với Việt Nam… 
Mấy ông Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ bỏ phiếu cho 
Dự luật HR.1950 đã ngồi ở “bờ giếng” nhà 
họ để nói về đời sống nhân dân Việt Nam. 
Nhiều đoàn nghị sĩ Hạ Nghị viện Hoa Kỳ đã 
sang Việt Nam. Những người đã từng sang 
Việt Nam, mắt thấy, tai nghe, hiểu được thực 
tế đời sống của nhân dân Việt Nam thì không 
tán thành Dự luật này. Những người bỏ phiếu 
thông qua Dự luật HR.1950 chính là những 
người đoán mò, vì mắt họ không trông thấy, 
tai họ không nghe thấy. Họ chỉ phụ hoạ với 
những kẻ xấu, không có thiện chí với công 
cuộc đổi mới đất nước của nhân dân Việt 
Nam… Bởi vậy, tôi cực lực phản đối và yêu 
cầu Thượng Nghị viện Hoa Kỳ bác bỏ Dự 
luật sai trái này để giữ mối quan hệ đang có 
chiều hướng tích cực giữa hai quốc gia”10. 

Nhận xét về Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc 
tế thường niên năm 2004, Hoà thượng Thích 
Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự 
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành 
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phố Hồ Chí Minh nói: “Bộ Ngoại giao Hoa 
Kỳ đã dựa vào một số dữ liệu không chính 
xác, thiếu thiện cảm với Việt Nam, nên đã đặt 
vấn đề tôn giáo. Phật giáo ở Việt Nam được 
Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện để hoạt 
động, các lễ hội đều không bị trở ngại. Tôi 
kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên đặc biệt 
quan tâm đến các nạn nhân chất độc da cam/
dioxin hơn là vấn đề tôn giáo tại Việt Nam, vì 
chúng tôi là những nhà hoạt động tôn giáo đã 
được tự do và được pháp luật bảo hộ”11.

Về nội dung bản báo cáo này, Hoà thượng 
Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam cho rằng: “Nếu như Việt Nam 
xâm phạm nhân quyền và tôn giáo thì tại sao 
hơn 2000 năm nay, các tôn giáo ở Việt Nam 
vẫn tồn tại và phát triển? Trong quá trình xây 
dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm tự do 
tín ngưỡng, tự do không tín ngưỡng và điều đó 
được ghi rõ trong Nghị quyết của Đảng, Hiến 
pháp và pháp luật của Nhà nước Việt Nam. 
Vừa qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng 
đã thông qua Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2004. 
Những điều ấy, những thông tin rõ ràng ấy tại 
sao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không nghe thấy, 
không nhìn thấy mà cho đến nay vẫn nói rằng 
Nhà nước Việt Nam xâm phạm quyền tự do 
tôn giáo. Tôi khẳng định rằng, những thông 
tin mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận được về 
cái gọi là vi phạm tự do tôn giáo, nhân quyền 
ở Việt Nam là do những đối tượng bất mãn 
bịa đặt, vu khống, tung tin với dụng ý xấu. 
Với cách suy nghĩ, làm việc như Bộ Ngoại 
giao Hoa Kỳ không lẽ lại chỉ nghe thông tin 
một cách phiến diện, lệch lạc như vậy? Tôi 
đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải nhìn về 
cái chung, nhìn về đa số nhân dân Việt Nam, 
thực tiễn vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo ở 
Việt Nam, chứ không thể nhìn vào một vài cá 
nhân, một luồng thông tin vu khống nào”12.

Phát biểu trên báo chí Hoa Kỳ ngày 
9/11/2005, Hoà thượng Thích Pháp Châu, 

trụ trì chùa Việt Nam tại quận Cam, bang 
California khẳng định: Những năm qua, tôn 
giáo ở Việt Nam phát triển rất đều đặn. Các 
tôn giáo đều được sinh hoạt tự do, rộng rãi 
đúng như quy định của Hiến pháp và pháp 
luật Việt Nam. Chính sách đại đoàn kết dân 
tộc của Việt Nam tạo thuận lợi rất nhiều cho 
việc thực hiện các hoạt động từ thiện, giao lưu 
văn hoá, tôn giáo giữa các cộng đồng người 
Việt trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, 
vừa qua đã có một số vị trong đạo Phật và đạo 
Tin Lành lợi dụng tôn giáo để có những hoạt 
động vi phạm pháp luật và bị xử lý theo pháp 
luật. Những người vì mục đích cá nhân đó 
đã tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo 
chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam. Luận 
điệu của họ được một số cá nhân khác hùa 
theo nhằm cố thuyết phục mọi người chống 
đối Nhà nước Việt Nam. Mặt khác, để lấy 
lòng lãnh tụ các hệ phái Tin Lành, một thế lực 
rất mạnh đã giúp đỡ Tổng thống Bush tái đắc 
cử, Hoa Kỳ đã đưa ra chiêu bài “các quốc gia 
cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo”. Có 
thể nói, Tổng thống Hoa Kỳ đời nào cũng coi 
Việt Nam là một vấn đề quan trọng để kiếm 
phiếu trong các cuộc bầu cử13.

2.4. Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp 
tổ chức hội nghị quán triệt “Lời kêu gọi của 
Đức Pháp chủ” và mít tinh phản bác luận 
điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch 

Ngày 17/10/2003 tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, ngày 18/10/2003 tại Đồng Nai, các 
ngày 26/10 và 27/10/2003 tại An Giang, Ban 
Trị sự Phật giáo các tỉnh thành này đã tổ chức 
hội nghị quán triệt Lời kêu gọi của Đức Pháp 
chủ đến đông đảo tăng ni, Phật tử trên địa 
bàn14.

Ngoài việc tổ chức hội nghị quán triệt 
Lời kêu gọi của Đức Pháp chủ, Ban Trị sự 
Phật giáo các tỉnh thành Hà Nội, Phú Thọ, 
Hải Phòng, Bình Dương, Nam Định, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Bắc Ninh đã tổ chức các buổi mít 
tinh phản bác mạnh mẽ Nghị quyết HR.427 
mới được Hạ Nghị viện Hoa Kỳ thông qua. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cuộc đấu tranh...
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Tại các cuộc mít tinh, giới Phật giáo các tỉnh 
thành đồng tâm khẳng định ở Việt Nam chỉ 
có một tổ chức Phật giáo đại diện cho hàng 
triệu Phật tử thuộc các hệ phái là Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam; các hoạt động của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam trong cả nước ổn định 
và phát triển; cực lực phản bác Nghị quyết 
HR.427 xuyên tạc thực tế tình hình tôn giáo 
và chính sách tự do tôn giáo của Nhà nước 
Việt Nam, yêu cầu Hạ Nghị viện Hoa Kỳ phải 
huỷ bỏ ngay nghị quyết sai trái này; kiến nghị 
lên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 
Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu Hạ Nghị viện 
Hoa Kỳ chấm dứt việc dung túng những hành 
vi xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt 
Nam, đập tan âm mưu của một số phần tử 
muốn tìm mọi cách phá hoại công cuộc xây 
dựng đất nước Việt Nam, phá hoại khối đại 
đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, các cuộc mít 
tinh của giới Phật giáo Việt Nam diễn ra trên 
khắp cả nước cũng phản bác nội dung sai trái 
trong Nghị quyết Nhân quyền Việt Nam vừa 
được Nghị viện Châu Âu thông qua15.  

2.5. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cuộc 
đấu tranh chống lại các phần tử Phật giáo 
cực đoan trong nước

Cá nhân tăng sĩ và tổ chức Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam các cấp phản bác không chỉ 
luận điệu của các thế lực thù địch ngoài nước, 
mà còn kịp thời đấu tranh chống lại các phần 
tử Phật giáo cực đoan trong nước xuyên tạc 
thực tế nhân quyền, tự do tôn giáo và công 
cuộc đổi mới của Nhà nước Việt Nam, những 
sự câu kết và làm ngòi nổ cho việc chống phá 
của các thế lực thù địch từ bên ngoài, mà tiêu 
biểu trong số đó là việc đòi phục hoạt “Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” diễn ra 
trong nhiều năm, và gần đây nhất là vụ lợi 
dụng “cứu trợ dân oan” để kích động người 
dân khiếu kiện, biểu tình gây rối trật tự công 
cộng, chống đối chính quyền do nhóm Thích 
Quảng Độ, Thích Không Tánh,… nhân danh 
cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 

nhất” tổ chức thực hiện tại Trụ sở Văn phòng 
2 cơ quan Quốc hội Việt Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh vào ngày 17/7/2007 và tại Trụ 
sở tiếp công dân tại số 110 Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội vào ngày 23/8/2007. 

Về việc đòi phục hoạt “Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống nhất”, ngày 9/11/2005, 
trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, 
Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: 
Việc làm này của Thích Quảng Độ là mạo 
xưng, không có giá trị pháp lý, trái với Hiến 
chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 
trái với pháp luật của Nhà nước Việt Nam. 
Bởi vì, “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống 
nhất” ra đời tháng 1/1964 tại Sài Gòn (nay 
là Thành phố Hồ Chí Minh) với sự hợp nhất 
của 11 hệ phái, tổ chức Phật giáo ở miền 
Nam lúc bấy giờ. Tháng 11/1981, các bậc tôn 
túc đứng đầu “Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
Thống nhất” đã cùng các vị đứng đầu Phật 
giáo của 8 tổ chức Phật giáo khác tự nguyện 
gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong 
Lời nói đầu của Hiến chương Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam đã ghi rõ: “Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện cho 
Phật giáo Việt Nam về mọi mặt quan hệ ở 
trong nước và ngoài nước”. Với ý nghĩa đó, 
về mặt lịch sử cũng như pháp lý, “Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất” không còn 
tồn tại theo nguyên nghĩa là một tổ chức tôn 
giáo độc lập. Hoà thượng Thích Thanh Tứ 
cũng khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam tôn trọng quá khứ lịch sử của “Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, song không 
chấp nhận việc một số vị mạo xưng “Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất” dựng lại 
một tổ chức Phật giáo đã gia nhập Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam từ năm 1981, thực chất 
đấy là việc làm hòng gây mất đoàn kết trong 
nội bộ Phật giáo Việt Nam và tổn hại tới lợi 
ích dân tộc16. 

Phản ứng trước những việc làm của nhóm 
Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh,… ở 
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Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 
7/2008 và ở Hà Nội vào cuối tháng 8/2007, 
Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu, Chánh Văn 
phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đã bày tỏ: “Đó là trường hợp con sâu 
làm rầu nồi canh, đi trái lại học Phật. Theo 
tôi, đây là hành vi không tốt. Đã là người 
tu hành thì thật khó chấp nhận việc cầm loa 
đứng trước đám đông để vận động lôi kéo 
họ kiện cáo, chống đối Nhà nước… Nếu 
phát tiền đúng chỗ thì rất tốt: phát tiền cứu 
trợ lũ lụt, thiên tai, người nghèo… đều đáng 
hoan nghênh. Nhưng việc làm của ông Thích 
Quảng Độ lại khác, nó mang mưu đồ chính 
trị: Những đồng tiền phát ra nhằm vào những 
người đang đi khiếu kiện. Đã làm người tu 
hành thì phải làm đúng theo lời Phật dạy, tức 
là ăn ở hiền lành, làm điều phúc đức. Việc gì 
có lợi cho số đông thì làm, đừng làm những 
việc lợi cho mình hại cho người… có thể do 
các thế lực thù địch cấp tiền cho ông ta, thông 
qua đó khuấy động lên vấn đề “nhân quyền”. 
Hành động ấy đối với trong nước thì sẽ không 
được một cái gì. Ai ai cũng phản đối, kể cả 
ngay trong giới Phật giáo”17.   

3. Thay lời kết
Những năm vừa qua, kết quả đường lối 

đổi mới toàn diện của Đảng và Nhà nước 
Việt Nam, trong đó có chính sách đổi mới về 
công tác tôn giáo đã làm thay đổi diện mạo 
đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Đồng bào các 
tôn giáo được bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo và quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường 
theo pháp luật, đã tích cực tham gia vào công 
cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Bên cạnh 
đó, Đảng và Nhà nước tăng cường các hoạt 
động đối thoại, ngoại giao và phát hành nhiều 
tài liệu về tình hình tôn giáo và nhân quyền 
ở Việt Nam. Sau những chuyến tham quan 
và làm việc thực tế, nhiều quan chức Chính 
quyền Hoa Kỳ và Châu Âu đã hiểu rõ hơn 
tình hình đời sống tôn giáo và nhân quyền ở 
Việt Nam hiện nay. Do vậy, ngày 14/11/2006, 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức thông báo 

đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước 
cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Theo 
ngài Đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc 
tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quyết định 
không giữ Việt Nam trong danh sách CPC là 
một trong những thông báo có ý nghĩa nhất 
mà Hoa Kỳ đạt được trong năm 2006. Theo 
chúng tôi, sự kiện đó phản ánh đúng tình hình 
thực tế nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt 
Nam thời gian qua. Kết quả này có được là 
nhờ sự nỗ lực chung từ nhiều phía, nhiều tổ 
chức trong nước và ngoài nước, trong đó có 
sự đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam.
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